                                             MA TRẬN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - ÂM NHẠC 6

	          Cấp độ

Phân môn
	            Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng



	Hát 

Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước trên đường xa, Đi cấy, Hành khúc tới trường
	Biết tên tác giả của bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, Hành khúc tới trường Bài hát Vui bước trên đường xa, Đi cấy là dân ca của miền nào.


	Hát đúng nhạc và lời 4 bài hát học kì I


	Hát có vận động  kết hợp phụ họa và gõ đệm cho bài hát

	Nhạc lí

Thuộc tính của âm thanh,

Các kí hiệu ghi cao độ của âm thanh. 
	Biết các thuộc tính của âm thanh. Biết âm thanh có bao nhiêu kí hiệu để ghi cao độ.


	
	

	TĐN 

TĐN số 1,2,3,4,5


	Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 1,2,3,4,5


	Đọc bài TĐN số 1,2,3,4,5
	Đọc đúng nhạc và lời bài TĐN số 4, số 5 kết hợp gõ đệm theo phách.



	Âm nhạc thường thức

Nhạc sỹ văn Cao và bài hát Làng tôi, kể tên một số bàihát dân ca các vùng miền, kể tên một số nhạc cụ dân tộc phổ biến
	Biết nhạc sỹ Văn Cao là tác giả của bài hát Làng tôi
	
	Viết cảm nhận về bài hát Làng tôi


  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
               Điểm                                                                                      Lời phê của thầy, cô giáo
	
	


A. Phần kiểm tra lý thuyết 
I. Trắc nghiệm: 
Câu 1
Hãy Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

1.1. Trong các nhạc sĩ sau ai là tác giả của bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ, 
A; Vũ Trọng Tường      B; Hoàng Lân        C; Phạm Tuyên        D; Lưu Hữu Phước

1.2. Bài hát Vui bước trên đường xa là dân ca của miền nào 
A; Bắc Bộ 
             B; Nam Bộ             C; Thanh Hóa           D; Tây Nguyện

Câu 2: 

2.1. Âm thanh gồm có mấy thuộc tính 
A; 2 
                       B; 1                         C; 4                           D; 3

2.2. Có mấy kí hiệu để nghi cao độ của âm thanh 
A; 5
                       B; 7                    C; 6                      D; 5

Câu 3: 
Ai là tác giả bài hát “Làng tôi”? 

A; Trần Hoàn             B; Phạm Tuyên            C;  Văn Cao                    D; Phan Huỳnh Điểu

II. Tự luận 
Câu 1: 
Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 1 
Câu 2: Viết cảm nhận về bài hát Làng tôi 
B. Phần kiểm tra thực hành:
Câu 1: 
Hát đúng nhạc và lời bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.

Câu 2: 
Đọc bài TĐN số 1

Câu 3: 

Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát: Vui bước trên đường xa

Câu 4: 
Hát đúng nhạc và lời bài TĐN số 2, số 3 kết hợp gõ đệm theo phách.
(GV chỉ định cho học sinh thực hiện 1 trong 4 câu của phần thực hành. Kết hợp với 1 câu hỏi tự luận và đề trắc nghiệm)

C. Đánh giá nhận xét:
Học sinh thực hiện được một nửa trở lên yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại Đạt.

Thực hiện chưa được nửa yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại: CĐ

                                                        MA TRẬN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT - ÂM NHẠC 6

	          Cấp độ

Phân môn
	            Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng



	Hát 

Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước trên đường xa
	Biết tên tác giả của bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, Hành khúc tới trường Bài hát Vui bước trên đường xa, Đi cấy là dân ca của miền nào.


	Hát đúng nhạc và lời 2 bài hát 


	Hát có vận động  kết hợp phụ họa và gõ đệm cho bài hát

	Nhạc lí

Thuộc tính của âm thanh,

Các kí hiệu ghi cao độ của âm thanh. 
	Biết các thuộc tính của âm thanh. Biết âm thanh có bao nhiêu kí hiệu để ghi cao độ.


	
	

	TĐN 

TĐN số 1,2,3


	Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 1,2,3


	Đọc bài TĐN số 1,2,3
	Đọc đúng nhạc và lời bài TĐN số 2 số 3 kết hợp gõ đệm theo phách.



	Âm nhạc thường thức

Nhạc sỹ văn Cao và bài hát Làng tôi, kể tên một số bàihát dân ca các vùng miền, kể tên một số nhạc cụ dân tộc phổ biến
	Biết nhạc sỹ Văn Cao là tác giả của bài hát Làng tôi
	
	Viết cảm nhận về bài hát Làng tôi


  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

               Điểm                                                                                      Lời phê của thầy, cô giáo

	
	


A. Phần kiểm tra lý thuyết 
I. Trắc nghiệm: 

Câu 1

Hãy Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

1.1. Trong các nhạc sĩ sau ai là tác giả của bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ, 
A; Vũ Trọng Tường      B; Hoàng Lân        C; Phạm Tuyên        D; Lưu Hữu Phước

1.2. Bài hát Vui bước trên đường xa là dân ca của miền nào 
A; Bắc Bộ 
             B; Nam Bộ             C; Thanh Hóa           D; Tây Nguyện

Câu 2: 


2.1. Âm thanh gồm có mấy thuộc tính 
A; 2 
                       B; 1                         C; 4                           D; 3

2.2. Có mấy kí hiệu để nghi cao độ của âm thanh 
A; 5
                       B; 7                    C; 6                      D; 5

Câu 3: 

Ai là tác giả bài hát “Làng tôi”? 

A; Trần Hoàn             B; Phạm Tuyên            C;  Văn Cao                    D; Phan Huỳnh Điểu

II. Tự luận 

Câu 1: 

Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 1 

Câu 2: Viết cảm nhận về bài hát Làng tôi 

B. Phần kiểm tra thực hành:

Câu 1: 
Hát đúng nhạc và lời bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.

Câu 2: 
Đọc bài TĐN số 1

Câu 3: 

Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát: Vui bước trên đường xa

Câu 4: 

Hát đúng nhạc và lời bài TĐN số 2, số 3 kết hợp gõ đệm theo phách.

(GV chỉ định cho học sinh thực hiện 1 trong 4 câu của phần thực hành. Kết hợp với 1 câu hỏi tự luận và đề trắc nghiệm)

C. Đánh giá nhận xét:

Học sinh thực hiện được một nửa trở lên yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại Đạt.

Thực hiện chưa được nửa yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại: CĐ


 Kí duyệt của Ban giám hiệu                                                                     Kí duyệt của tổ chuyên môn
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - ÂM NHẠC 7

	          Cấp độ

Phân môn
	            Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng



	Hát 

Bài hát: Mái trường mến yêu, Lí cây đa, chúng em cần hòa bình, khúc hát chim sơn ca
	Biết tên tác giả của bài hát: Mái trường mến yêu, khúc hát chim sơn ca, chúng em cần hòa bình là của nhạc sĩ nào. Bài hát Lí cây đa  là dân ca của miền nào.


	Hát đúng nhạc và lời 4 bài hát: 

	Hát có vận động  kết hợp phụ họa và gõ đệm cho bài hát

	Nhạc lí

Nhịp 4/4, cách đánh nhịp 4/4. Nhịp lấy đà, nhạc lí cung và nửa cung, dấu hóa
	Biết và nêu đc định nghĩa về nhịp 4/4. Nêu được thế nào là nhịp lấy đà

	
	Đánh nhịp 4/4 cho bài hát

	TĐN 

TĐN số 1,2,3,4,5

	Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 1,2,3,4,5

	Đọc bài TĐN số 1,4,5
	Hát đúng nhạc và lời bài TĐN số 1,4, số 5 kết hợp gõ đệm theo phách.



	Âm nhạc thường thức

Nhạc sỹ Hoàng Việt và bài hát nhạc rừng
	Biết nhạc sỹ Hoàng Việt là tác giả của bài hát nhạc rừng
	
	Viết cảm nhận về bài hát nhạc rừng.


   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

               Điểm                                                                                      Lời phê của thầy, cô giáo

	
	


A. Phần kiểm tra lý thuyết 
I. Trắc nghiệm: 

Câu 1

Hãy Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

1.1. Trong các nhạc sĩ sau ai là tác giả của bài hát: Mái trường mến yêu
A; Lê Quốc Thắng     B; Hoàng Lân        C; Phạm Tuyên        D; Hồ Bắc
1.2. Bài hát Lí cây đa là dân ca của miền nào 
A; Bắc Bộ 
             B; Nam Bộ             C; Bắc Ninh           D; Tây Nguyện

Câu 2: 


2.1. Nhịp 4/4 là nhịp có mấy phách trong 1 ô nhịp
A; 2 
                       B; 1                         C; 4                           D;3
Câu 3: 

Ai là tác giả bài hát “Nhạc rừng”? 

A; Trần Hoàn             B; Phạm Tuyên            C;  Hoàng Việt                   D; Phan Huỳnh Điểu

II. Tự luận 

Câu 1: 

Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 2
Câu 2: Viết cảm nhận về bài hát Nhạc rừng
B. Phần kiểm tra thực hành:

Câu 1: 
Hát đúng nhạc và lời bài hát: Mái trường mến yêu
Câu 2: 
Đọc bài TĐN số 1 kết hợp gõ nhịp.
Câu 3: 

Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát: Lí cây đa
Câu 4: 

Hát đúng nhạc và lời bài TĐN số 2, số 3 kết hợp gõ đệm theo phách.

(GV chỉ định cho học sinh thực hiện 1 trong 4 câu của phần thực hành. Kết hợp với 1 câu hỏi tự luận và đề trắc nghiệm)

C. Đánh giá nhận xét:

Học sinh thực hiện được một nửa trở lên yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại Đạt.

Thực hiện chưa được nửa yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại: CĐ

MA TRẬN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT - ÂM NHẠC 6

	          Cấp độ

Phân môn
	            Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng



	Hát 

Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước trên đường xa.
	Biết tên tác giả của bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ. Bài hát Vui bước trên đường xa là dân ca của miền nào.


	Hát đúng nhạc và lời bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.


	Hát có vận động  kết hợp phụ họa và gõ đệm cho bài hát

	Nhạc lí

Thuộc tính của âm thanh,

Các kí hiệu ghi cao độ của âm thanh. 
	Biết các thuộc tính của âm thanh. Biết âm thanh có bao nhiêu kí hiệu để ghi cao độ.


	
	

	TĐN 

TĐN số 1,2,3.


	Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 1


	Đọc bài TĐN số 1
	Hát đúng nhạc và lời bài TĐN số 2, số 3 kết hợp gõ đệm theo phách.



	Âm nhạc thường thức

Nhạc sỹ văn Cao và bài hát Làng tôi
	Biết nhạc sỹ Văn Cao là tác giả của bài hát Làng tôi
	
	Viết cảm nhận về bài hát Làng tôi


   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

               Điểm                                                                                      Lời phê của thầy, cô giáo

	
	


A. Phần kiểm tra lý thuyết 
I. Trắc nghiệm: 

Câu 1

Hãy Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

1.1. Trong các nhạc sĩ sau ai là tác giả của bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ, 
A; Vũ Trọng Tường      B; Hoàng Lân        C; Phạm Tuyên        D; Lưu Hữu Phước

1.2. Bài hát Vui bước trên đường xa là dân ca của miền nào 
A; Bắc Bộ 
             B; Nam Bộ             C; Thanh Hóa           D; Tây Nguyện

Câu 2: 


2.1. Âm thanh gồm có mấy thuộc tính 
A; 2 
                       B; 1                         C; 4                           D; 3

2.2. Có mấy kí hiệu để nghi cao độ của âm thanh 
A; 5
                       B; 7                    C; 6                      D; 5

Câu 3: 

Ai là tác giả bài hát “Làng tôi”? 

A; Trần Hoàn             B; Phạm Tuyên            C;  Văn Cao                    D; Phan Huỳnh Điểu

II. Tự luận 

Câu 1: 

Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 1 

Câu 2: Viết cảm nhận về bài hát Làng tôi 

B. Phần kiểm tra thực hành:

Câu 1: 
Hát đúng nhạc và lời bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.

Câu 2: 
Đọc bài TĐN số 1

Câu 3: 

Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát: Vui bước trên đường xa

Câu 4: 

Hát đúng nhạc và lời bài TĐN số 2, số 3 kết hợp gõ đệm theo phách.

(GV chỉ định cho học sinh thực hiện 1 trong 4 câu của phần thực hành. Kết hợp với 1 câu hỏi tự luận và đề trắc nghiệm)

C. Đánh giá nhận xét:

Học sinh thực hiện được một nửa trở lên yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại Đạt.

Thực hiện chưa được nửa yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại: CĐ

MA TRẬN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - ÂM NHẠC 8

	          Cấp độ

Phân môn
	            Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng



	Hát 

Bài hát: Mùa thu ngày khai trường, lí dĩa bánh bò, Hò ba lí, Tuổi hồng
	Biết tên tác giả của bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Tuổi hồng của nhạc nào. Bài hát Lí dĩa bánh bò là dân ca nam bộ, Hò ba lí dân ca quảng nam

	Hát đúng nhạc và lời 4 bài hát: 

	Hát có vận động  kết hợp phụ họa và gõ đệm cho bài hát

	Nhạc lí

Gam thứ giọng thứ, thú tự các dấu thăng giáng ở hóa biểu, giọng cùng tên
	Biết gam thứ là hệ thống 7 âm liền bậc hình thành trên công thức cung và nửa cung, biết thứ tự xuất hiện cảu dấu thăng, giáng

	
	Nêu được âm ổn định nhất trong các giọng, nêu được sự xuất hiện của các dấu thăng giáng

	TĐN 

TĐN số 1,2,3,4

	Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 1,2,3,4

	Đọc bài TĐN số 1,2,3,4
	Hát đúng nhạc và lời bài TĐN số1, 2,3,4 số kết hợp gõ đệm theo phách.



	Âm nhạc thường thức

Nhạc sỹ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
	Biết nhạc sỹ Hoàng Vân là tác giả của bài hát Hò kéo pháo
	
	Viết cảm nhận về bài hát Hò kéo pháo.


   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

               Điểm                                                                                      Lời phê của thầy, cô giáo

	
	


A. Phần kiểm tra lý thuyết 
I. Trắc nghiệm: 

Câu 1

Hãy Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

1.1. Trong các nhạc sĩ sau ai là tác giả của bài hát: Mùa thu ngày khai trường
A; Lê Quốc Thắng     B; Hoàng Lân        C; Phạm Tuyên        D; Vũ Trọng Tường
1.2. Bài hát Lí dĩa bánh bò là dân ca của miền nào 
A; Bắc Bộ 
             B; Nam Bộ             C; Bắc Ninh           D; Tây Nguyện

Câu 2: 


2.1. bậc mấy trong gam thứ có 1/2 cung
A; 1-2
                       B; 2-3                       C; 3-4                          D;5-6
Câu 3: 

Ai là tác giả bài hát “Hò kéo pháo”? 

A; Trần Hoàn             B; Phạm Tuyên            C;  Hoàng Vân                   D; Phan Huỳnh Điểu

II. Tự luận 

Câu 1: 

Kể tên các hình nốt nhạc, kí hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 2

Câu 2: Viết cảm nhận về bài hát Hò kéo pháo
B. Phần kiểm tra thực hành:

Câu 1: 
Hát đúng nhạc và lời bài hát: Mùa thu ngày khai trường
Câu 2: 
Đọc bài TĐN số 1 kết hợp gõ nhịp.

Câu 3: 

Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát: Lí dĩa bánh bò
Câu 4: 

Hát đúng nhạc và lời bài TĐN số 2, số  kết hợp gõ đệm theo phách.

(GV chỉ định cho học sinh thực hiện 1 trong 4 câu của phần thực hành. Kết hợp với 1 câu hỏi tự luận và đề trắc nghiệm)

C. Đánh giá nhận xét:

Học sinh thực hiện được một nửa trở lên yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại Đạt.

Thực hiện chưa được nửa yêu cầu của đề bài đưa ra xếp loại: CĐ


 Kí duyệt của Ban giám hiệu                                                                     Kí duyệt của tổ chuyên môn

